
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7, Ngõ 111/50/28, Phố Yên Lộ, Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

16/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THÀNH THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

0108063083

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, 
tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);

6619

2. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...; 
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 
- Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc 
không chứa cồn. 
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh;

4723

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar Dịch vụ phục vụ đồ uống 
khác

5630

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

7. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THÀNH THÁI VÀ ĐỒNG 
NGHIỆP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH THAI AND COLLEAGUE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANHTHAI CO.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096 1961 043
Email: luatthanhthai@gmail.com luatthanhthai.com

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Địa chỉ mã vạch; 
- Dịch vụ sắp xếp thư; 
- Ủy thác xuất nhập khẩu

8299

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

13. Quảng cáo 7310

14. In ấn 1811

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, 
camera quan sát

4329

16. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn; 
- Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
 - Bán buôn van và ống điện tử; 
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
 - Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; 
- Bán buôn mạch in;
 - Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng); 
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
 - Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến; 
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.

4652

18. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

19. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

20. Đại lý du lịch 7911

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621
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22. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...; 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

5629

23. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:
 - Tư vấn quản lý kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, xây dựng 
chiến lược phát triển thương hiệu
 - Tư vấn và dịch vụ thành lập các loại hình doanh nghiệp, lập 
chi nhành, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp; tư vấn cổ 
phần hóa, mua bán, chia tách, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể 
doanh nghiệp 
- Tư vấn và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả trong doanh 
nghiệp

7020(Chính)

24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Tư vấn bất động sản
 - Quản lý bất động sản 
- Trung gia trong việc mua bán hoặc cho thuê bất động sản

6820

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Hoạt động phiên dịch; 
- Tư vấn về môi trường; 
- Tư vấn về công nghệ khác;
 - Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản; 
- Tư vấn về nông học;

7490
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1.368.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ THỊ 
THẢO

Thôn Phương Xá, Xã 
Phú Hòa, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

889.200.000 65,000 125684962

26. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Đại lý

4610

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

30. Bốc xếp hàng hóa
- Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên ô tô hoặc dỡ 
hàng hóa, hành lý của hành khách từ ô tô; 
- Bốc vác hàng hoá tại bến, bãi đỗ ô tô. 

5224

31. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

32. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Máy vi tính; 
- Thiết bị ngoại vi máy vi tính; 
- Bộ điều khiển trò chơi video;
- Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng 
(không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách 
hàng), kể cả trò chơi video; 
- Thiết bị viễn thông. 
- Bán lẻ thẻ Internet, thẻ cào điện thoại;

4741

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

4781

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2LÊ VĂN 
THƯ

Thôn Thu Lãng, Xã 
Ngọc Liên, Huyện 
Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

478.800.000 35,000 030087002188

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030087002188
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thu Lãng, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thu Lãng, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THƯ Nam

30/07/1987 Kinh Việt Nam

09/08/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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